


Bác sĩ và điều dưỡng thực hiện được phân cấp 

chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện (Điều 4 – 

TT31/2021) 

MỤC TIÊU 



Thông tư 31/2021/ TT-BYT ngày 28/12/2021 Quy 

định về hoạt động Điều dưỡng trong bệnh viện: 

Quy định nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc ĐD, tổ 

chức hoạt động ĐD và nhiệm vụ của các chức 

danh chuyên môn trong chăm sóc NB trong bệnh 

viện, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương có đơn vị được cấp giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh và có đủ điều kiện 

cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (sau 

đây gọi là bệnh viện). 

I.  TÓM TẮT THÔNG TƯ 31  



Bộ Y tế ban hành ngày 28/12/2021 có 4 chương 

và 22 Điều, có hiệu lực thi hành ngày 

27/02/2022. 

- Chương I: Quy định chung (Điều 1-> Điều 4) 

- Chương II: Nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc 

Điều dưỡng (Điều 5-> Điều 7) 

- Chương III: Tổ chức hoạt động điều dưỡng và 

nhiệm vụ của các chức danh chuyên môn trong 

chăm sóc (Điều 8-> Điều 19) 

- Chương IV: Điều khoản thi hành (Điều 20-> 

Điều 22) 

I. TÓM TẮT THÔNG TƯ 31 (tt) 



 

I.  TÓM TẮT THÔNG TƯ 31 (tt) 

 

      Chăm sóc điều dưỡng là việc nhận định, can 

thiệp chăm sóc, theo dõi nhằm đáp ứng các nhu 

cầu cơ bản của mỗi người bệnh về: hô hấp, tuần 

hoàn, dinh dưỡng, bài tiết, vận động và tư thế, 

ngủ và nghỉ ngơi, mặc và thay đồ vải, thân nhiệt, 

vệ sinh cá nhân, môi trường an toàn, giao tiếp, tín 

ngưỡng, hoạt động, giải trí và kiến thức bảo vệ 

sức khỏe. 

 



I.  TÓM TẮT THÔNG TƯ 31 (tt) 
 
        Nhận định lâm sàng hoặc chẩn đoán 

điều dưỡng là việc nhận định về đáp ứng của 

cơ thể người bệnh với tình trạng sức khỏe. 

Việc chẩn đoán điều dưỡng là cơ sở để lựa 

chọn các can thiệp chăm sóc điều dưỡng 

nhằm đạt kết quả mong muốn trong phạm vi 

chuyên môn của điều dưỡng. 

 



- Việc nhận định lâm sàng, phân cấp chăm sóc và 

thực hiện các can thiệp chăm sóc điều dưỡng 

cho người bệnh phải đúng chuyên môn, toàn 

diện, liên tục, an toàn, chất lượng, công bằng 

giữa các người bệnh và phù hợp với nhu cầu của 

mỗi người bệnh. 

-  Việc thực hiện hoạt động điều dưỡng trong 

bệnh viện phải bảo đảm có sự tham gia, phối hợp 

của các đơn vị và các chức danh chuyên môn 

khác trong bệnh viện. 

 

II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CHĂM SÓC 

ĐD 



QUY ĐỊNH TRƯỚC ĐÂY 

(TT07/2011 và tài liệu 

CS NB toàn diện 2014 -

BYT) 

QUY ĐỊNH THEO 

TT31/2021 

PHÂN CẤP CHĂM SÓC, 

HỖ TRỢ NB DỰA VÀO: 

PHÂN CẤP CHĂM SÓC 

NB (Điều 4) 

Mức độ phụ thuộc của 

người bệnh (I, II, III) 

Chăm sóc cấp I 

Chăm sóc cấp II 

Chăm sóc cấp III 
Mức độ nặng của bệnh 

(A, B, C) 

III. THỰC HIỆN PHÂN CẤP CHĂM SÓC 



1. CHĂM SÓC CẤP I 

Người bệnh trong tình trạng nặng, nguy kịch 

không tự thực hiện các hoạt động cá nhân hằng 

ngày hoặc do yêu cầu chuyên môn không được 

vận động phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự theo 

dõi, chăm sóc toàn diện và liên tục của điều 

dưỡng. 



Người bệnh trong tình trạng nặng, có hạn chế 

vận động một phần vì tình trạng sức khỏe hoặc 

do yêu cầu chuyên môn phải hạn chế vận động, 

phụ thuộc phần nhiều vào sự theo dõi, chăm sóc 

của điều dưỡng khi thực hiện các hoạt động cá 

nhân hằng ngày. 

2. CHĂM SÓC CẤP II 



Người bệnh có thể vận động, đi lại không hạn chế 

và tự thực hiện được tất cả hoặc hầu hết các hoạt 

động cá nhân hằng ngày dưới sự hướng dẫn của 

điều dưỡng. 

3. CHĂM SÓC CẤP III 



4. GHI PHÂN CẤP CHĂM SÓC. 

Sau khi thống nhất phân cấp chăm sóc NB, bác BS 

và ĐDV, HSV ghi vào hồ sơ bằng ký hiệu chữ số la 

mã cho từng cấp chăm sóc; 

- BS ghi phân cấp chăm sóc vào tờ điều trị; 

- ĐDV,HSV ghi phân cấp chăm sóc vào phiếu 

chăm sóc. 

 



IV. KẾT LUẬN 

- Phân cấp chăm sóc là quy định bắt buộc phải 

thực hiện (TT31/2021 TT-BYT), ghi vào HSBA 

theo đúng quy định của BV 

- Phải bảo đảm có sự tham gia của BS phối hợp 

với ĐDV, HSV… để nhận định chính xác và 

phân cấp đúng tình trạng của NB từ đó thực 

hiện các can thiệp chăm sóc ĐD cho NB được 

toàn diện, liên tục, an toàn, chất lượng, công 

bằng giữa các NB và phù hợp với nhu cầu của 

mỗi NB. 



TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 

tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế; 

Thông tư 31/2021/ TT-BYT ngày 28/12/2021 

Quy định về hoạt động Điều dưỡng trong bệnh 

viện 
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